Hiđrocacbon Ankin

Mục tiêu: Học sinh nắm được cấu tạo, tính chất của ankin, làm các bài tập liên quan đến ankin
I. KHÁI NIỆM, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP
- Ankin là hiđrocacbon không no, mạch hở trong phân tử có chứa 1 liên kết ba CΞC còn lại là các liên kết đơn.
- Công thức tổng quát của ankin: CnH2n-2 (n ≥ 2).

Ankin đơn giản nhất - C2H2 (axetilen)
- Tên gọi:

+ Tên thay thế:

Số chỉ vị trí mạch nhánh + tên nhánh + tên mạch chính + số chỉ vị trí nối ba + in

+ Tên thường:

Tên gốc hiđrocacbon gắn với C mang liên kết ba + axetilen

 - Ankin có các loại đồng phân: đồng phân bixicloankan (n ≥ 4), đồng phân vị trí liên kết ba (n ≥ 4); đồng phân mạch C (n ≥ 5); đồng phân xicloanken, đồng phân ankađien.
II. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC
1. Phản ứng cộng
a. Cộng H2                       
CnH2n-2 + H2 → CnH2n (Pd/PbCO3, t0)
CnH2n-2 + 2H2 → CnH2n+2 (Ni, t0)

Chú ý:
- Tuỳ thuộc vào xúc tác được sử dụng mà phản ứng cộng H2 vào ankin xảy ra theo các hướng khác nhau.

- Thường thì phản ứng cộng H2 vào ankin thường tạo ra hỗn hợp gồm nhiều sản phẩm.

- Số mol khí giảm = số mol H2 tham gia phản ứng. Chú ý bảo toàn khối lượng, bảo toàn H, bảo toàn C.

b. Cộng Br2
CnH2n-2 + Br2 → CnH2n-2Br2
CnH2n-2 + 2Br2 → CnH2n-2Br4
Khối lượng dung dịch brom tăng chính là khối lượng ankin đã phản ứng.

c. Cộng HX
- Cộng H2O:

+ C2H2 → anđehit                     

CHΞCH + H2O → CH3 - CHO (H2SO4, HgSO4, 800C)

+ Ankin khác → xeton              

CHΞC-CH3 + H2O → CH3-CO-CH3 (H+)
- Cộng axit:

CHΞCH + HCl → CH2=CHCl (vinyl clorua)  (Hg2Cl2 ở 150 đến 2000C)

CHΞCH + HCN → CH2=CH-CN (nitrin acrylic)

CHΞCH + CH3COOH → CH3COOCH=CH2 (vinylaxetat)

CHΞCH + C2H5OH → CH2=CH-O-CH3 (etylvinylete)

2. Phản ứng trùng hợp
- Đime hóa                 

2CHΞCH → CHΞC-CH=CH2 (vinyl axetilen) (NH4Cl, Cu2Cl2, t0)

- Trime hóa                 

3CHΞCH → C6H6 (C, 6000C)

- Trùng hợp (polime hóa)                   

nCHΞCH → (-CH=CH-)n (xt, t0, p) (nhựa cupren)

3. Phản ứng oxi hóa
a. Phản ứng oxi hóa hoàn toàn
CnH2n-2 + (3n - 1)/2O2 → nCO2 + (n - 1)H2O

→ đặc điểm của phản ứng đốt cháy ankin: nCO2 > nH2O và nCO2 - nH2O = nankin.

b. Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn
- Các ankin đều làm mất màu dung dịch thuốc tím ở nhiệt độ thường.

3C2H2 + 8KMnO4 + 2H2O → 3(COOK)2 + 2MnO2 + 2KOH

Nếu trong môi trường axit thì tạo thành CO2 sau đó CO2 phản ứng với KOH tạo thành muối.

- Với các ankin khác sẽ có sự đứt mạch tạo thành hỗn hợp 2 muối.

R1-CΞC-R2 + 2KMnO4 → R1COOK + R2COOK + 2MnO2
4. Phản ứng thế của ank-1-in
CHΞCH + Ag2O → CAgΞCAg↓ + H2O

2CHΞC-R + Ag2O → CAgΞC-R↓ (vàng) + H2O

Chú ý:
- Chỉ có C2H2 mới phản ứng với Ag2O theo tỉ lệ mol 1:1; các ank-1-in khác chỉ phản ứng theo tỉ lệ 2:1.

- Nếu có hỗn hợp ankin tham gia phản ứng với Ag2O mà tỉ lệ mol của (ankin : Ag2O) = k có giá trị:

     + k < 2 → có C2H2.

     + k > 2 → không có C2H2
     + k = 2 → hỗn hợp gồm 2 ank-1-in hoặc hỗn hợp C2H2 và ankin khác (không phải ank-1-in) có số mol bằng nhau.
- Từ kết tủa vàng thu được có thể khôi phục lại ankin ban đầu bằng cách cho tác dụng với HCl.

CAgΞC-R + HCl → CHΞC-R + AgCl

(phản ứng này dùng để tách ank-1-in khỏi hỗn hợp)

- Ngoài cách viết với Ag2O có thể viết phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 và phản ứng này được dùng để nhận biết ank-1-in.

III. ĐIỀU CHẾ AXETILEN
- Nhiệt phân metan:                                        

2CH4 → C​2H2 + 3H2 (15000C, làm lạnh nhanh)

- Thủy phân CaC2: (có trong đất đèn)             

CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2
Bài tập:
Câu 1: Hoàn thành phản ứng theo sơ đồ:

 Natri axetat → metan→axetilen→VC→PVC

a)  Đá vôi → vôi sống → canxi cacbua → axetilen → vinylaxetilen → đivinyl → cao su buna
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Câu 2: Hoàn thành các phản ứng theo sơ đồ sau:

a)  metan → axetilen →  vinyl clorua → đivinyl → butan → eten → PE

b) Tinh bột → glucozơ → etanol → buta-1,3-đien → butan → metan → axetilen → VC → PVC

c)  natri axetat → metan → etin → vinyl axetilen → buta-1,3-đien → butan → etilen → etanol → buta-1,3-đien → cao su buna

d) nhôm cacbua → metan → axetilen → bạc axetilua → etin → benzen

Câu 3: A và B là hai ankin liên tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hh trên rồi cho spc hấp thụ vào dd Ca(OH)2 dư thì thu được 25 gam kết tủa.

a)  Tìm CTCT và tên của A, B biết MA < MB.

b)  Từ A viết pư điều chế: benzen, etilen, etan, bạc axetilua, PVC và cao su buna.

c)  Viết pư của B với hiđro(Pd/PbCO3), nước brom.

Câu 4: 

a)  Từ đá vôi, than đá, muối ăn và nước hãy viết pư điều chế PVC

b) Cho etin pư với nước brom ta thấy thu được 3 sản phẩm. Viết pư xảy ra?

c) Viết pư của propin; but-2-in và vinylaxetilen với nước brom dư; hiđro dư(xt lần lượt là Ni và PbCO3/Pd) và AgNO3 trong dung dịch NH3?

Câu 5: A và B đề có CTĐGN là CH. Biết rằng:

+ A 
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 Tìm A, B, C, A1, B1 và viết pư xảy ra
Câu 6:  Nhận biết

a) etan; eten và etin





b) hexan; hex-1-en và hex-1-in

c) buta-1,3-đien; propin và butan



d) CO2,   SO2,   Cl2,  C2H4,  C2H2.



e) Propin; propen; propan; xiclopropan.

A. BÀI TẬP

DẠNG BÀI TẬP VỀ PHẢN ỨNG THẾ VỚI AgNO3/NH3
I. Phương pháp 


[image: image5.wmf] -  Chỉ có ank-1-in hoặc các chất có liên kết ba đầu mạch  mới có phản ứng với AgNO3/NH3.

· Ví dụ:

CH3-C≡CH + AgNO3 + NH3 →CH3-C≡CAg↓ + NH4NO3.

CH3-C≡C-CH3 + AgNO3 + NH3 → không pư

CH2=CH-C≡CH + AgNO3 + NH3 →CH2=CH-C≡CAg↓ + NH4NO3.

 Tổng quát:      CnH2n-2 + xAgNO3 + xNH3 → CnH2n-2-xAgx↓ + xNH4NO3.

CxHy + aAgNO3 + aNH3 → CxHy-aAga↓ + aNH4NO3.
Chú ý:
+ Khối lượng bình đựng AgNO3/NH3 tăng bằng khối lượng ankin phản ứng.

+ Để tái tạo lại ankin ta cho ↓ phản ứng với HCl.

+ Anken và ankan không có phản ứng này.

II. Bài tập
Câu 1: A có CTPT là C7H8. A pư với AgNO3/NH3 dư thu được chất B. Biết MB – MA = 214 đvC. Viết các CTCT của A?

ĐS: C3H6(C≡CH)2 ứng với 3 CTCT
Câu 2: X, Y là hai hiđrocacbon có cùng CTPT là C5H8. X là monome dùng để trùng hợp thành cao su isopren, Y có mạch nhánh và tạo ↓ khi pư với AgNO3/NH3. Tìm CTCT của X và Y rồi viết pư xảy ra?
Câu 3: A có CTPT là C6H6. Biết rằng hiđro hóa A được hexan và 1 mol A pư với AgNO3/NH3 tạo ra 292 gam kết tủa vàng. Tìm CTCT và tên A?
Câu 4: A là ankin có tỉ khối so với oxi bằng 2,125

a)  Tìm CTPT, viết CTCT và gọi tên A?

b)  Trong các đồng phân trên đồng phân nào phản ứng với AgNO3/NH3? Viết PTHH?

Câu 5: Hỗn hợp X gồm metan, etilen, axetilen. Sục 7 gam X vào nước brom dư thì thấy có 48 gam brom pư. Cho 7 gam trên pư với AgNO3 dư trong NH3 thì thu được 24 gam kết tủa. Tính khối lượng mỗi chất trong X?

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol chất hữu cơ A cần 12,8 gam O2. Sau phản ứng thu được 16,8 lit hỗn hợp hơi (1360C; 1atm) gồm CO2 và hơi nước. Hỗn hợp này có tỷ khối so với CH4 là 2,1.

a)  Xác định CTPT của A. Viết CTCT có thể có của A.

b)  Xác định đúng CTCT của A và gọi tên A biết rằng A tạo kết tủa vàng khi cho tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3. Tính lượng kết tủa khi cho 0,1 mol A phản ứng với hiệu suất 90%.

Giải 1/ CO2 = 0,3 mol; H2O = 0,2 mol áp dụng định luật bảo toàn khối lượng tính được mA = 4 gam.

Suy ra nC = 0,3; nH = 0,4 mol và nO = 0 mol; MA = 40 đvC => A là C3H4 với 3 CTCT thỏa mãn.

2/ Vì A tạo kết tủa vàng khi cho tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 nên A là ankin với CTCT là CH3-C≡CH.

Pư: CH3-C≡CH + AgNO3 + NH3 →CH3-C≡CAg↓ + NH4NO3. 
=> m↓ = 13,23 gam.

Câu 7: Cho 17,92 lít hh X gồm ba hiđrocacbon khí ankan, anken và ankin lấy theo tỉ lệ mol = 1:1:2 lội qua dd AgNO3/NH3 dư thu được 96 gam↓ và hh khí Y thoát ra. Đốt cháy Y được 0,6 mol CO2
a)  Tìm CTPT, CTCT và tên ba chất trên?

b) Tách riêng ba chất trên ra khỏi hh?

ĐS: metan; etilen và axetilen

Ghi chú: nếu hh được chia làm hai phân không bằng nhau thì ta đặt số mol phần I là x, y và z thì số mol phần II tương ứng là kx, ky và kz.

Câu 8: Hh B gồm etan, etilen và propin. Cho 12,24 gam B vào dd AgNO3/NH3 dư. Sau pư thu được 14,7 gam ↓. Mặt khác 4,256 lít B ở đktc pư vừa đủ với 140 ml dd brom 1M. Tính khối lượng các chất trong 12,24 gam B biết pư xảy ra hoàn toàn.

Đs: etan = 6 gam; etilen = 2,24 gam và propin = 4 gam

Câu 9: Một hỗn hợp khí (X) gồm 1 ankan, 1 anken và 1 ankin có V =1,792 lít (ở đktc) được chia thành 2 phần bằng nhau: 

+ Phần 1: Cho qua dung dịch AgNO3/NH3 dư tạo 0,735 g kết tủa và thể tích hỗn hợp giảm 12,5%

+ Phần 2: Đốt cháy hoàn toàn rồi hấp thụ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì thấy có 12 gam kết tủa.

Xác định CTPT của các hiđrocacbon và %V các chất trong X biết ankan và anken có cùng số C?

Giải

+ Số mol ba chất trong X = 0,08 mol => Số mol ankin là 0,01 => Số mol ankin trong mỗi phần là 0,005 mol. Nếu X là axetilen thì khối lượng kết tủa là 1,2 gam(trái với giả thiết)

+ Pư với AgNO3/NH3 ta có:

         CnH2n-2 + AgNO3 + NH3 → CnH2n-3Ag↓ + NH4NO3.

Mol:   0,005 


      0,005

· 0,005(14n + 105 ) = 0,735 => n = 3 => ankin là propin

+ Số mol CaCO3 = 0,2 mol => Số 
[image: image6.wmf]C

 = 3 => hai chất còn lại là propan và propen.

DẠNG BÀI TẬP VỀ PHẢN ỨNG ANKIN + H2
I. Phương pháp 
-   Giả sử  X là hỗn hợp ban đầu gồm CnH2n-2 và H2; Y  là hỗn hợp sau phản ứng.

+  Các phản ứng xảy ra:

Cn​H2n-2 + H2 
[image: image7.wmf]
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 CnH2n.

Cn​H2n-2 + H2 
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 CnH2n+2.

+  Hỗn hợp Y có thể có: CnH​2n, CnH2n+2, C2H2n-2 và H2 dư

+  Quan hệ về khối lượng, ta có: mA = mB 

+  Quan hệ về số mol, ta có: nA – nB = nH2 phản ứng 
[image: image11.wmf]¹

 nankin phản ứng (quan hệ về số mol). 


[image: image12.wmf]Þ

 Thể tích (hay số mol) của hỗn hợp giảm chính là thể tích (hay số mol) của H2 phản ứng.

+  Đốt cháy B cũng là đốt cháy A.

II. Bài  tập
Câu 1: Một hỗn hợp X gồm 0,12 mol C2H2 và 0,18 mol H2. Cho X đi qua Ni nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y. Cho Y vào bình đựng brom dư, thấy bình brom tăng m gam và thoát ra khí Z. Đốt cháy hết Z và cho toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy có 5 gam kết tủa xuất hiện và thấy khối lượng dung dịch giảm 1,36 gam. Tính giá trị của m ?
Câu 2: Hỗn hợp X gồm 0,15 mol CH4; 0,09 mol C2H2 và 0,2 mol H2. Nung nóng X với xúc tác Ni thu được hỗn hợp Y. Cho Y qua dung dịch brom dư thu được hỗn hợp khí Z (có tỉ khối so với He là 4). Biết bình brom tăng 0,82 gam. Tính % thể tích của C2H6 trong hỗn hợp Z.
Câu 3: Một bình kín dung tích 17,92 lit đựng hỗn hợp khí H2 và axetilen (00C và 1atm) và một ít bột Ni. Nung nóng bình một thời gian sau đó làm lạnh đến 00C.
a) Nếu cho lượng khí trong bình sau khi nung qua dung dịch AgNO3 trong NH3 dư sẽ tạo 2,4 gam kết tủa vàng. Tính khối lượng axetilen còn lại sau phản ứng .

b) Nếu cho lượng khí trong bình sau khi nung qua dung dịch nước brom ta thấy khối lượng dung dịch tăng lên 0,82 gam. Tính khối lượng etilen tạo thành trong bình

c) Tính thể tích etan và H2 còn lại, biết rằng hỗn hợp khí ban đầu có tỉ khối so với H2 bằng 4

ĐS: 1/ 0,26 gam
2/ 1,12 gam

3/ C2H6 = 3,808 lít; H2 = 5,376 lít

Câu 4: Cho 4,96 gam hỗn hợp gồm Ca, CaC2 pư hết với H2O được 2,24 lit (đktc) hỗn hợp khí X.

a) Tính % khối lượng CaC2 trong hỗn hợp đầu

b) Đun nóng hỗn hợp khí X có mặt xúc tác thích hợp một thời gian được hỗn hợp khí Y. Chia Y làm hai phần bằng nhau:

+ Lấy phần 1 cho qua từ từ dung dịch nước brom dư thấy còn lại 0,448 lit (đktc) hỗn hợp khí Z có tỷ khối hơi với H2 bằng 4,5. Hỏi khối lượng bình nước brom tăng lên bao nhiêu.
+ Phần hai trộn với 1,68 lit oxi ( đktc) vào bình kín có thể tích 4 lit. Sau khi bật tia lửa điện để đốt cháy, giữ nhiệt độ 109,20C. Tính áp suất bình ở nhiệt độ này. Biết rằng dung tích bình không đổi.
ĐS: 1/ 51,6%
2/ + khối lượng bình tăng = KL 1/2X-Y= 0,4 gam
+  P = 0,7835 atm
Câu 5: Cho a gam CaC2 chứa b % tạp chất trơ, tác dụng với H2O thu được V lit khí C2H2 (đktc).

1) Lập biểu thức tính b theo a và V.

2) Tính V biết a = 16 gam và b = 20%.

3) Trộn V lít axetilen ở trên với 0,5 mol hiđro được hh A. Cho A qua Ni, t0 được hh B. Chia B làm hai phần bằng nhau:

a) Cho phần 1 qua nước brom dư thấy có 4,256 lít hh khí D thoát ra ở đktc. Tính %V mỗi khí trong B?

b) Đốt cháy phần 2 thì thu được bao nhiêu lít CO2 ở 00C và 2 atm.

ĐS: 1/ b = (7a-20V)/7a  2/ 4,48 lít
3/ a. C2H2 = C2H6 = 16%; C2H4 = 8%; H2 = 60%    b. CO2 = 2,24 lít

Câu 6: Khi sản xuất đất đèn người ta thu được hỗn hợp chất rắn gồm CaC2, Ca và CaO (hỗn hợp A). Cho 5,52 gam A tác dụng hết với nước thu được 2,5 lít hỗn hợp khí khô X ở 27,30C và 0,9856 atm. Tỉ khối của X so với mêtan bằng 0,725. 

1- Tính % khối lượng mỗi chất trong A.

2- Đun nóng hỗn hợp X với bột Ni xúc tác một thời gian thu được hỗn hợp  khí Y. Cho Y lội từ từ qua bình nước Br2 dư thấy còn lại 896 ml hỗn hợp khí Z (đktc) có tỉ khối so với H2 là 4,5. Tính khối lượng brôm đã tham gia phản ứng.

ĐS: 1/ Ca = 43,48%; CaO = 10,15%; CaC2 = 46,37%

2/ 0,4 gam

TOÁN TĂNG GIẢM SỐ MOL KHÍ

Câu 1:  Hỗn hợp khí X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với He là 3,75. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He là 5. Hiệu suất của phản ứng hiđro hoá là


A. 20%.

B. 25%.

C. 40%.

D. 50%.
Câu 2: Hỗn hợp X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với H2 là 7,5. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 là 12,5. Hiệu suất của phản ứng hiđro hoá là


A. 70%. 

B. 80%. 

C. 60%. 

D. 50%.

Câu 3: Hỗn hợp khí X gồm H2 và C3H6 có tỉ khối so với He là 5,5. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He là 8,8. Hiệu suất của phản ứng hiđrô hoá là:


A. 20%.

B. 75%.

C. 40%.

D. 37,5%.

Câu 4: Nung một lượng butan trong bình kín (có xúc tác thích hợp) thu được hỗn hợp khí X gồm ankan và anken. Tỉ khối của X so với khí hiđro là 21,75. Phần trăm thể tích của butan trong X là


A. 66,67%. 

B. 25,00%. 

C. 50,00%. 

D. 33,33%.

Câu 5:  Cho propan qua xúc tác (ở nhiệt độ cao) thu được hỗn hợp X gồm C3H6, C3H4, C3H8 và H2. Tỉ khối của X so với hiđro là 13,2. Nếu cho 33 gam hỗn hợp X vào dung dịch brom (dư) thì số mol brom tối đa phản ứng là


A. 0,35 mol. 

B. 0,75 mol. 

C. 0,5 mol. 

D. 1,25 mol. 

Câu 6:  Cho butan qua xúc tác (ở nhiệt độ cao) thu được hỗn hợp X gồm C4H10, C4H8, C4H6 và H2. Tỉ khối của X so với butan là 0,4. Nếu cho 0,6 mol X vào dung dịch brom (dư) thì số mol brom tối đa phản ứng là


A. 0,60 mol. 

B. 0,36 mol. 

C. 0,48 mol. 

D. 0,24 mol. 

Câu 7: Cho 10 lít hỗn hợp gồm CH4 và C2H​2 tác dụng với 10 lít H2. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp 16 lít hỗn hợp khí (thể tích các khí đo ở cùng đktc). Vậy thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là bao nhiêu (trong các giá trị sau đây)? 


A. 8 lít và 2 lít. 
B. 2,5 lít và 7,5 lít.
C. 5 lít và 5 lít.
D. 3,5 lít và 6,5 lít.

Câu 8:  Hỗn hợp khí X gồm 0,3mol H2 và 0,1 mol vinylaxetilen. Nung X một thời gian với xúc tác Ni thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với không khí là 1. Nếu cho toàn bộ Y sục từ từ vào dung dịch brom (dư) thì có m gam brom tham gia phản ứng. Giá trị của m là

A. 8,0.


B. 16,0.

C. 3,2.


D. 32,0.

Câu 9:  Hỗn hợp X gồm 0,15 mol vinylaxetilen và 0,6 mol H2. Nung nóng hỗn hợp X (xúc tác Ni) một thời gian, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 bằng 10. Dẫn hỗn hợp Y qua dung dịch brom dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng brom tham gia phản ứng là


A. 0 gam. 

B. 24 gam. 

C. 8 gam. 

D. 16 gam.

Câu 10: Hỗn hợp khí X gồm 0,25 mol H2 và 0,25 mol C2H2. Nung X một thời gian với xúc tác Ni thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 là 10. Nếu cho toàn bộ Y sục từ từ vào dung dịch brom (dư) thì có m gam brom tham gia phản ứng. Giá trị của m là:


A. 48,0.

B. 56,0.

C. 24,0.

D. 32,0.
Câu 11: Hỗn hợp khí X gồm 0,35 mol H2 và 0,15 mol propin. Nung X một thời gian với xúc tác Ni thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He là 5. Nếu cho toàn bộ Y sục từ từ vào dung dịch brom (dư) thì có a mol brom tham gia phản ứng. Giá trị của a là:

A. 0,05.

B. 0,1.


C. 0,135.

D. 0,2.
Câu 12: Trong một bình kín chứa 0,35 mol C2H2; 0,65 mol H2 và một ít bột Ni. Nung nóng bình một thời gian, thu được hỗn hợp khí X có tỉ khối so với H2 bằng 8. Sục X vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đến phản ứng hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y và 24 gam kết tủa. Hỗn hợp khí Y phản ứng vừa đủ với bao nhiêu mol Br2 trong dung dịch? 


A. 0,20 mol.  

B. 0,10 mol.  

C. 0,25 mol.  

D. 0,15 mol. 

Câu 13: Hỗn hợp X gồm H2, C2H4 và C3H6 có tỉ khối so với H2 là 9,25. Cho 22,4 lít X (đktc) vào bình kín có sẵn một ít bột Ni. Đun nóng bình một thời gian, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 10. Tổng số mol H2 đã phản ứng là 


A. 0,070 mol.  
B. 0,050 mol.  

C. 0,015 mol.  
D. 0,075 mol. 

Câu 14: Hỗn hợp X có tỉ khối so với H2 là 27,25 gồm: butan, but - 1 - en và vinylaxetilen. Đốt hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp X thu được tổng khối lượng của CO2 và H2O là m gam. Mặt khác, khi dẫn 0,15 mol hỗn hợp X trên vào bình đựng dung dịch brom dư thấy có a gam brom phản ứng. Giá trị m và a là:


A. 43,95 gam và 21 gam. 


B. 35,175 gam và 21 gam. 



C. 35,175 gam và 42 gam. 


D. 43,95 gam và 42 gam.

TOÁN BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG

Câu 1:  Hỗn hợp X có tỉ khối so với H2 là 21,2 gồm propan, propen và propin. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, tổng khối lượng của CO2 và H2O thu được là:


A. 16,80 gam. 

B. 20,40 gam. 

C. 18,96 gam. 

D. 18,60 gam.

Câu 2: Một loại khí hoá lỏng chứa trong các bình ga có thành phần về khối lượng là: 0,3% etan; 96,8% propan và 2,9% butan. Thể tích không khí cần đốt để đốt cháy  hoàn toàn 10 gam khí đó (đktc) là: 
A. 25,45 lít. 

B. 127,23 lít. 

C. 138,52 lít. 

D. 95,62 lít. 

Câu 3:  Hỗn hợp khí X gồm etilen, metan, propin và vinylaxetilen có tỉ khối so với H2 là 17. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol hỗn hợp X rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình dung dịch Ca(OH)2 (dư) thì khối lượng bình tăng thêm m gam. Giá trị của m là 


A. 3,39. 

B. 6,6. 


C. 5,85. 

D. 7,3. 

Câu 4: Hỗn hợp khí X gồm: metan, etilen, propin và vinylaxetilen có tỉ khối so với H2 là 17. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp X rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình dung dịch Ca(OH)2 (dư) thì khối lượng bình tăng thêm m gam. Giá trị của m là: 


A. 20,34. 

B. 43,8. 

C. 35,1. 

D. 39,6. 

Câu 5:  Hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 có cùng số mol. Lấy một lượng hỗn hợp X cho qua chất xúc tác nung nóng, thu được hỗn hợp Y gồm C2H4, C2H6, C2H2 và H2. Sục Y vào dung dịch brom (dư) thì khối lượng bình brom tăng 10,8 gam và thoát ra 4,48 lít hỗn hợp khí (đktc) có tỉ khối so với H2 là 8. 
Thể tích O2 (đktc) cần để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y là 


A. 33,6 lít. 

B. 22,4 lít. 

C. 44,8 lít. 

D. 26,88 lít. 

Câu 6:  Đun nóng hỗn hợp khí gồm 0,06 mol C2H2 và 0,04 mol H2 với xúc tác Ni, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn bộ hỗn hợp Y lội từ từ qua bình đựng dung dịch brom (dư) thì còn lại 0,448 lít hỗn hợp khí Z (ở đktc) có tỉ khối so với O2 là 0,5. Khối lượng bình dung dịch brom tăng là:
A. 1,04 gam.

B. 1,64 gam. C. 1,20 gam.      D. 1,32 gam.

Câu 7:  Đun nóng hỗn hợp khí X gồm 0,02 mol C2H2 và 0,03 mol H2 trong một bình kín (xúc tác Ni), thu được hỗn hợp khí Y. Cho Y lội từ từ vào bình nước brom (dư), sau khi kết thúc các phản ứng, khối lượng bình tăng m gam và có 280 ml hỗn hợp khí Z (đktc) thoát ra. Tỉ khối của Z so với H2 là 10,08. Giá trị của m là 


A. 0,328. 

B. 0,205. 

C. 0,585. 

D. 0,620. 

Câu 8: Đun nóng 24,6 gam hỗn hợp khí X gồm C2H2 và H2 với xúc tác Ni, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn bộ hỗn hợp Y lội từ từ qua bình đựng dung dịch brom (dư) thì còn lại 6,72 lít hỗn hợp khí Z (ở đktc) có tỉ khối so với O2 là 0,5. Khối lượng bình dung dịch brom tăng là:

A. 15,6 gam.

B. 24,6 gam. 
C. 18 gam. 
D. 19,8 gam.

Câu 9: Đun nóng 5,8 gam hỗn hợp (X) gồm C2H2 và H2 trong bình kín có xúc tác thích hợp thu được hỗn hợp khí (Y). Dẫn khí (Y) qua bình đựng brom dư thấy khối lượng bình tăng 1,2 gam và còn lại hỗn hợp khí (Z). Vậy khối lượng hỗn hợp khí (Z) bằng bao nhiêu (trong các số sau)? 


A. 2,5 gam. 

B. 4,6 gam. 

C. 7,5 gam. 

D. 4,8 gam. 

Câu 10: Đun nóng 24,6 gam hỗn hợp khí X gồm C2H2 và H2 với xúc tác Ni, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn bộ hỗn hợp Y lội từ từ qua bình đựng dung dịch brom (dư) thấy khối lượng bình tăng 19,8 gam và còn lại V lít hỗn hợp khí Z (ở đktc) có tỉ khối so với H2 là 8. Giá trị V là:


A. 3,36.


B. 6,72. 

C. 13,44. 

D. 8,96.

Câu 11: Đun nóng 11,6gam hỗn hợp (X) gồm C2H2 và H2 trong bình kín có xúc tác thích hợp thu được hỗn hợp khí (Y). Dẫn khí (Y) qua bình đựng brom dư thấy khối lượng bình tăng 2,4 gam và còn lại hỗn hợp khí (Z). Vậy khối lượng hỗn hợp khí (Z) là: 


A. 5,0 gam. 

B. 9,2 gam. 

C. 15 gam. 

D. 9,6 gam. 

Câu 12: Hỗn hợp khí X gồm C2H6, C3H6 và C4H6. Tỉ khối của X so với H2 bằng 24. Đốt cháy hoàn toàn 0,96 gam X trong oxi dư rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào 1 lít dung dịch Ba(OH)2 0,05M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 


A. 9,85.  

B. 5,91.  

C. 13,79.  

D. 7,88. 

TOÁN TÌM ANKIN VÀ TÍNH CHẤT CƠ BẢN

Câu 13: Cho 3,12 gam ankin X phản ứng với 0,1 mol H2 (xúc tác Pd/PbCO3, to), thu được hỗn hợp Y chỉ có hai hiđrocacbon. Công thức phân tử của X là 


A. C2H2. 

B. C5H8. 

C. C4H6. 

D. C3H4. 

Câu 14: Một bình kín chứa hỗn hợp A gồm hiđrocacbon X và H2 với Ni xúc tác. Nung bình một thời gian thu được khí B duy nhất. Đốt cháy hoàn toàn B thu được 8,8 gam CO2 và 5,4 gam H2O. Biết VA = 3VB. Vậy công thức phân tử của X là:

 A. C2H4.

B. C2H2.

C. C3H4.

D. C3H6.

Câu 15: Một hỗn hợp khí X gồm ankin B và H2 có tỷ khối hơi so với CH4 là 0,6. Nung nóng hỗn hợp X có xác tác Ni để phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y có tỷ khối hơi so với CH4 là 1. Cho hỗn hợp Y qua dd brom dư thì khối lượng bình chứa dd brom tăng nên là:

A. 8 gam.

B. 16 gam. 

C. 0 gam.

D. 24 gam.

Câu 16: Chia hỗn hợp hai ankin thành 2 phần bằng nhau. 


- Đốt cháy hoàn toàn phần 1, thu được 1,76 gam CO2 và 0,54 gam hơi nước. 


- Phần 2 tác dụng với dung dịch brom dư, khối lượng brom đã phản ứng là: 


A. 6,4 gam. 

B. 3,2 gam. 

C. 1,4 gam. 

D. 2,3 gam. 

Câu 17: Hỗn hợp X gồm hai ankin kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng. Dẫn 5,6 lít hỗn hợp X (đktc) qua bình đựng dung dịch Br2 dư thấy khối lượng bình tăng thêm 11,4gam. 



Công thức phân tử của hai ankin đó là:

A. C2H2 và C3H4.
B. C3H4 và C4H6.
C. C4H6 và C5H8.
D. C5H8 và C6H10.

Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn một ankin (Z) ở thể khí, thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng là 25,2 gam. Dẫn hết sản phẩm cháy qua dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 45 gam kết tủa. Vậy CTPT của ankin (Z) là: 

A. C2H2.

B. C4H6.

C. C3H4.

D. C5H8.

Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn một ankin X thu được 10,8 gam H2O. Nếu cho tất cả sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng nước vôi trong thì khối lượng bình tăng thêm 50,4gam. Công thức phân tử của X là:


A. C2H2. 

B. C3H4.

C. C4H6.

D. C5H8.

Câu 20: Dẫn V (lít) ở đktc hỗn hợp X gồm axetilen và hiđro đi qua ống sứ đựng bột niken nung nóng, thu được khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 thu được 12 gam kết tủa. Khí đi ra khỏi dung dịch phản ứng vừa đủ với 16 gam brom và còn lại khí Z. Đốt cháy hoàn toàn khí Z thu được 2,24 lít  khí CO2 (ở dktc) và 4,5 gam nước. Giá trị của V bằng:


A. 8,96. 

B. 5,60. 

C. 13,44. 

D. 11,2. 

Câu 21: Dẫn V (lít) ở đktc hỗn hợp X gồm axetilen và hiđro đi qua ống sứ đựng bột niken nung nóng, thu được khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO3/NH3 thu được 18 gam kết tủa. Khí đi ra khỏi dung dịch phản ứng vừa đủ với 24 gam brom và còn lại khí Z. Đốt cháy hoàn toàn khí Z thu được 3,36 lít  khí CO2 (ở đktc) và 6,75 gam nước. Giá trị của V bằng:


A. 13,44. 

B. 8,96. 

C. 20,16. 

D. 16,8. 

Câu 22: Hỗn hợp A gồm một propin và một ankin X. Cho 0,3 mol A phản ứng vừa đủ với 0,2 mol AgNO3 trong NH3. Vậy ankin X là: 


A. Axetilen. 

B. But - 1 - in. 

C. But - 2 - in. 

D. Pent - 1 - in. 

Câu 23: Chất hữu cơ X có công thức phân tử C6H6. Biết 1 mol X tác dụng với AgNO3/NH3 dư tạo ra 292 gam chất kết tủa. Khi cho X tác dụng với H2 dư (Ni, t0) thu được 3 - metylpentan. 
Công thức cấu tạo của X là:

A. CH ( C - C (C - CH2 - CH3.


B. CH ( C - CH2 - CH = CH = CH​2.

C. CH ( C - CH(CH3) - C ( CH.

D. CH ( C - C(CH3) = C = CH2.

Câu 24: Cho 13,8 gam chất hữu cơ X có công thức phân tử C7H8 tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 45,9 gam kết tủa. X có bao nhiêu đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất trên? 


A. 4. 


B. 5. 


C. 2. 


D. 3. 

Câu 25: Cho 6,7 gam hỗn hợp hai hiđrocacbon có công thức phân tử là C3H4 và C4H6 lội qua một lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 22,75g kết tủa vàng (không thấy có khí thoát ra khỏi dung dịch). Vậy phần trăm khối lượng các khí trên lần lượt là: 


A. 33,33% và 66,67%. 



B. 66,67% và 33,33%. 


C. 59,7% và 40,3%.



D. 29,85% và 70,15%. 

Câu 26: Cho 13,44 lít C2H2 (đktc) qua ống than nung nóng ở 6000C, thu được 14,04 gam benzen. 


Vậy hiệu suất phản ứng là: 


A. 75%. 

B. 80%. 

C. 85%. 

D. 90%. 

Câu 27: Cho 3,36 lít khí hiđrocacbon X (đktc) phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 36 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là 


A. C4H6.  

B. C4H4.  

C. C2H2.  

D. C3H4. 

Câu 28: Cho 27,2 gam ankin X tác dụng với 15,68 lít khí H2 (đktc) có xúc tác thích hợp, thu được hỗn hợp Y (không chứa H2). Biết Y phản ứng tối đa với dung dịch chứa 16 gam Br2. Công thức phân tử của X là 


A. C4H6.  

B. C3H4.  

C. C2H2.  

D. C5H8. 
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